
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG  

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 11/09/1972 

4. Nơi sinh: Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên 

5. Quốc tịch: Việt Nam  

6. Số CMND/ Thẻ CCCD: 019172008432 Ngày cấp: 04/11/2022  Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH. 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên. 

8. Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 

9. Điện thoại: 0917110972 

10. Trình độ chuyên môn: Đại học 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không 

12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CPTM 

Thái Hưng 

13. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

   

   

   

 

14. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

1 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
  

Tổ 1, P. 

Trưng 

Vương, TP. 

090646060 
24/4/2008  
Công an Tỉnh 

Thái Nguyên 

0,77% 

 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

2 
Nguyễn Trường 

An 
 Bố đẻ 

Tổ 12, P. 

Hoàng Văn 

Thụ, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

091628544 

17/05/2008 

Thái Nguyên 

0 

3 Ngô Thị Yên  Mẹ đẻ 

Tổ 12, P. 

Hoàng Văn 

Thụ, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

090040882 

24/04/2008 

Thái Nguyên 

0 

4 Bế Ngọc Trúc  Chồng 

Tổ 1, P. 

Trưng 

Vương, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

090615116 

13/10/2014 

Thái Nguyên  

0 

5 
Bế Thị Trúc 

Linh 
 

Con 

ruột 

Tổ 1, P. 

Trưng 

Vương, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

091866349 

11/06/2012 

Thái Nguyên 

0 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

6 
Bế Nguyễn 

Trường Vũ 
 

Con 

ruột 

Tổ 1, P. 

Trưng 

Vương, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

Còn nhỏ 0 

7 
Nguyễn Nam 

Tiến 
 Em trai 

Tổ 12, P. 

Hoàng Văn 

Thụ, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

091101582 

16/02/2019 

Thái Nguyên 

0 

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, 

bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, 

em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Hương 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 21/6/1981 

4. Nơi sinh: Xã Kha Sơn - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Số CMND/ Thẻ CCCD: 019181000947 Ngày cấp: 12-04-2021  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 25, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

8. Chỗ ở hiện tại: Tổ 25, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

9. Điện thoại: 0857216309 

10. Trình độ chuyên môn: Đại học Kế yoán 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên kinh doanh 

12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên kinh doanh 

13. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

Năm 2005-2022 
Công ty cổ phần Phát hành sách 

Thái Nguyên 
Nhân viên kinh doanh 

   

14. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

01 
Nguyễn Văn 

Đăng 
 Bố Đẻ 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

02 
Nguyễn Thị 

Chanh 
 Mẹ Đẻ 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

03 
Nguyễn văn 

Quế 
 

Bố 

chồng 

Xã Tân 

Dương, 

Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

04 
Nguyễn Thị 

Thức 
 

Mẹ 

Chồng 

Xã Tân 

Dương, 

Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

05 
Nguyễn Văn 

Khương 
 Chồng 

Tổ 25, P. 

Phan Đình 

Phùng, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

06 
Nguyễn Đức 

Dương 
 Con 

Tổ 25, P. 

Phan Đình 

Phùng, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

07 Nguyễn Đức  Con Tổ 25, P.  0 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

Duy Phan Đình 

Phùng, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

08 
Nguyễn Thị 

Thoa 
 Chị gái 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

09 
Nguyễn Văn 

Giang 
 Anh rể 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

10 
Nguyễn Văn  

Thế 
 

Anh 

trai 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa, 

Ninh Thuận 

 0 

11 Nguyễn Thị Hòa  Chị dâu 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa, 

Ninh Thuận 

  

12 
Nguyễn văn 

Thời 
 

Anh 

trai 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

13 Vũ Thị Hạnh  Chị dâu 

Xã Kha 

Sơn, Huyện 

Phú Bình, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 



 

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ 

chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, 

anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 

 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Như Thùy  

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 03/11/1985 

4. Nơi sinh: Trung Tâm Y Tế TP. Thái Nguyên 

5. Quốc tịch: Việt Nam  

6. Số CMND/ Thẻ CCCD: 091027274   Ngày cấp: 21/10/2018   

Nơi cấp: CA Thái Nguyên 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Tỉnh TN 

8. Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

9. Điện thoại: 0978207813 

10. Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại Cty: Nhân viên kinh doanh 

12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

13. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2008-2022 
Công ty cổ phần Phát hành sách 

Thái Nguyên 
Nhân viên kinh doanh 

   

14. Danh sách người có liên quan* 

STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

01 
Nguyễn Văn 

Quang 
 Bố đẻ 

Tổ 6, P. 

Túc Duyên, 

TP. Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

090667954 

19/06/2016 

Thái Nguyến 

0 

 



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

02 
Lương Minh 

Chức 
 Mẹ đẻ 

Tổ 6, P. 

Túc Duyên, 

TP. Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

090667958 

23/05/2006 

Thái Nguyên 

0 

03 Ngô Văn Mão  
Bố 

Chồng 

P. Hương 

Sơn, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

04 Lê Thị Thanh  
Mẹ 

Chồng 

P. Hương 

Sơn, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

05 Ngô Đức Phong  Chồng 

Tổ 7, P. 

Trung 

Thành, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

090814039 

27/6/2016 

Thái Nguyên 

0 

06 
Nguyễn Thị 

Minh Thanh 
 Em gái 

Tổ 6, P. 

Túc Duyên, 

TP. Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

091848835 

14/06/2014 

Thái Nguyên 

0 

       



STT 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số CMT/HC/ 

GCNĐKDN 

Ngày cấp 

Nơi cấp 

Tỷ lệ sở 

hữu/vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết tại 

Công ty (nếu 

có) 

07 Ngô Đức Mạnh  
Con 

trai 

P. Trung 

Thành, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

08 Ngô Anh Đức  
Con 

trai 

P. Trung 

Thành, TP. 

Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

 0 

(*) Người có liên quan bao gồm: cá nhân và bố đẻ, me đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ 

chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, 

anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó. 

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

 Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Như Thùy 

 

 


